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    Chú thích

    - S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa

    - P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa

    - A: tiếng Anh

    - H: tiếng Hán

    - Ph: tiếng Pháp

    - T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.

    - Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.

    - Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.

    - Td: tân dịch.

    - Cd: cựu dịch.

    - Đl: đối lại

    - x: xem

    - Đn: đồng nghĩa.

    - Vd: ví dụ

    - Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.

    - Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.

    - Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ. 

    - Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.

    - k. ng.: khẩu ngữ 

    - X.: xem.  

    - CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục  

    - CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục 

    - ĐQMT: Đại quang minh tạng 

    - DTNL: Duy Tắc ngữ lục 

    - GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục  

    - HĐNL: Hư Đường ngữ lục  

    - HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập 

    - KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục 

    - LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu 

    - LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong 

    - MANL: Mật Am ngữ lục 

    - MBTL: Minh Bản Tạp lục 

    - MGNL: Minh Giác ngữ lục 

    - NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên 

    - NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán 

    - NHQL: Nguyên Hiền quảng lục 

    - NLNL: Nguyên Lai ngữ lục 

    - NTNL: Như Tịnh ngữ lục 

    - PDNL: Pháp Diễn ngữ lục 

    - PDNL: Phần Dương ngữ lục 

    - PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục 

    - PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển 

    - TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện 

    - TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.  

    - ThQST: Thiền Quan Sách Tiến 

    - TĐT: Tổ Đường tập  

    - TCTT: Tống Cao Tăng truyện 

    - TTĐL: Tục Truyền Đăng lục 

    - ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục 

    - VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995 
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Danh Từ Phật Học: Trăng Rằm----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Pūrṇacandra (S), Full moon.



	

	
	
	
	
	
		
			Đao Lợi & Đâu Xuất     Có Nên Cho Trẻ Tu Học Theo Mật Tông?     Khi mệnh chung, thấy điềm lành có phải là triệu chứng giải thoát không ?     Ngày Lành Tháng Tốt     Hòa Thượng Thích Thiền Phương (1879-1949)     Giết Dê Biến Thành Dê     Cà Sa Của Phật Tổ Trên Cây Nêu Ngày Tết     Đọc Chú “Vãng Sanh” Trước Khi Ăn, Được Không?     Nhận Thức     19. Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời ?     
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Thân Bệnh
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Hàm Thụ
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		Hướng Dẫn Viết Luận Văn Thạc Sĩ Phật Học - TT Thích Hạnh Bình
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		Triết Học Phật Giáo Đại Thừa - Lớp Cao Học PG K2 ( HVPG TP HCM ) - TT Thích Hạnh Bình
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